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Đạt tốt nghiệpKết quả xét :

Bình Định10/10/1994NữÁiHuỳnh Thị12CQ34010100371 Khá942.63ĐạtĐạt6.36.87.3

Phú Yên27/02/1994NữAnĐoàn Thị Xuân12CQ34010100012 Khá942.80ĐạtĐạt7.08.17.2

Phú Yên30/06/1994NữĐịnhĐinh Thị12CQ34010100063 Khá943.04ĐạtĐạt8.37.57.3

Phú Yên06/11/1994NữDungĐoàn Thị Mỹ12CQ34010100024 Khá1.8942.66ĐạtĐạt7.07.87.5

Phú Yên30/06/1994NữDungVõ Thị Bích12CQ34010100035 Giỏi1.8943.29ĐạtĐạt7.37.97.4

Phú Yên01/04/1994NữDuyênNguyễn Thị Mỹ12CQ34010100046 Khá1.8942.70ĐạtĐạt7.98.36.6

Phú Yên10/04/1994NữHàNguyễn Thị Lệ12CQ34010100077 Giỏi943.45ĐạtĐạt7.87.67.5

Phú Yên27/05/1994NữHảoHuỳnh Thị Mỹ12CQ34010100088 Giỏi943.57ĐạtĐạt9.18.18.4

Phú Yên23/09/1994NữHiệpLê Thị12CQ34010100099 Khá943.11ĐạtĐạt7.17.36.8

Phú Yên20/10/1994NữHươngTrương Ngọc Lan12CQ340101003810 Trung bình8.3942.46ĐạtĐạt5.87.17.4

Phú Yên02/04/1994NữKiềuPhạm Thị Thúy12CQ340101001011 Khá943.04ĐạtĐạt8.08.46.9

Phú Yên27/03/1994NữLyPhạm Thị Sao12CQ340101001212 Khá942.93ĐạtĐạt7.88.47.6

Kon Tum01/09/1994NữMinhHồ Thị Minh12CQ340101004413 Khá942.84ĐạtĐạt8.07.76.9

Phú Yên02/07/1994NữNgânNguyễn Thị Kim12CQ340101001414 Trung bình10.1942.39ĐạtĐạt6.76.77.6

Phú Yên28/09/1994NữNgânNguyễn Thị Thanh12CQ340101001515 Khá942.71ĐạtĐạt7.57.17.1

Phú Yên02/04/1994NữNguyênNguyễn Thị Kim12CQ340101001616 Khá942.95ĐạtĐạt7.38.77.5

Phú Yên26/01/1994NamNguyệnNguyễn Phúc12CQ340101001717 Khá3.7942.85ĐạtĐạt8.76.67.4

Phú Yên01/12/1994NữNhànHuỳnh Thị Thu12CQ340101001818 Giỏi943.48ĐạtĐạt7.07.76.9

Phú Yên09/12/1993NữNhiHuỳnh Quý Nhi12CQ340101001919 Khá1.8942.93ĐạtĐạt7.26.58.0

Phú Yên10/06/1994NữNữPhạm Thị Ngọc12CQ340101002020 Xuất sắc943.68ĐạtĐạt8.97.67.4

Phú Yên12/08/1994NữOanhNguyễn Thị Kim12CQ340101004521 Khá942.66ĐạtĐạt6.68.37.4

Phú Yên20/12/1994NữOanhTrần Thị Kim12CQ340101002122 Khá942.52ĐạtĐạt7.46.77.3

Phú Yên20/09/1993NamPhúNguyễn Mỹ12CQ340101002223 Trung bình10.1942.49ĐạtĐạt7.88.37.3

Phú Yên25/08/1994NữPhươngĐỗ Thị Hoàng12CQ340101002424 Khá4.6942.76ĐạtĐạt7.77.58.1

Phú Yên30/10/1994NamQuốcDư Tiến12CQ340101002525 Khá10.1942.56ĐạtĐạt7.17.97.8

Phú Yên05/12/1994NữQuyênHồ Trang Mỹ12CQ340101002626 Khá942.87ĐạtĐạt7.78.77.9

Khánh Hòa23/02/1994NamSangPhạm Minh12CQ340101002727 Khá8.3942.51ĐạtĐạt7.58.36.9

Phú Yên10/08/1994NữThaoPhan Thị Thanh12CQ340101002928 Trung bình6.4942.36ĐạtĐạt6.85.76.6
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Phú Yên13/10/1994NữThảoPhạm Thị Thu12CQ340101003029 Khá.9942.89ĐạtĐạt8.76.77.0

Phú Yên11/08/1994NữThủyChâu Thị Như12CQ340101003130 Khá943.01ĐạtĐạt8.87.47.3

Phú Yên01/02/1994NữTrâmNguyễn Thị Ngọc12CQ340101004031 Khá942.80ĐạtĐạt8.06.56.9

Phú Yên02/03/1994NữTrưngPhạm Thị12CQ340101003232 Khá3.7942.83ĐạtĐạt7.99.27.8

Phú Yên24/12/1994NamTrườngLâm Chí12CQ340101003333 Khá10.1942.52ĐạtĐạt7.07.57.4

Phú Yên27/01/1994NamTúTrương Mạnh12CQ340101003434 Khá6.4942.53ĐạtĐạt8.26.47.3

Phú Yên05/11/1994NữTưHuỳnh Thị12CQ340101003535 Khá943.04ĐạtĐạt7.77.37.0
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Phú Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2015
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